






STT MaMH Ten h9c phAn 
T6ng 

Il.1.20 LAW1116E Lu?t Qu6c te 3 
II.1.21 LAW1331 Thµc t?p tot nghi�p 6 

Sinh vien ch9n 1 trong 2 hinh thuc: II.1.22
II.1.22.01 LAW1432 Chuyen de tot nghi�p 6 

II.1.22.02 LAW1433 Kh6a lu?n tot nghi�p 6 

II.2.Ki€n thli'c tfl' chvn 12 

II.2.1

II.2.1.01

II.2.1.02

II.2.1.03

Il.2.1.04 

II.2.2

II.2.2.01
II.2.2.02

Il.2.2.03 

II.2.2.04

Il.2.3 

Il.2.3.01 
II.2.3.02
Il.2.3.03 
II.2.3.04

Sinh vien chvn mrt trong cac nhom dirui tliiy 

LAW1120E 

LAW1121E 

LAW1122E 

LAW1127E 

LAW1124E 
LAW1126E 

LAW1125E 

LAW1123E 

LAW1138E 
LAW113SE 
LAW1136E 
LAW1137E 

Nhom 1: Lu{it Kinh doanh 
Phal? lu?t pha �an va giai 
quyet tranh chap 
Ky thu?t dam phan va SO?Il 
thao hqp d6ng 
Lu?t kinh doanh bao hiem 
Phap lu?t kinh doanh bat 
d9ng san 
Nh6m 2: Lu�t Thuo·ng m�i 

� �quoc te. 
Tu phap quoc te 
Lu?t WTO 
Lu?t Hqp dong thuong m�i 
qu6c t� 
Lu?t Hang hai 
Nh6m 3: Lu�t Tai chinh 
ngan hang 
LU?t ngan hang 
LU?t tai chinh 
Lu?t ch(mg khoan 
Lu?t thue quoc te 

TONG KHOI GDCN 
III. KIEN THUC KHONG TiCH LUY

111.01 Giao d\lc th€ chat 
(chQn 1 trong 4 nh6m sau) 

III.I. 1 Nh6m 1: 
III. I.1.01 GYM1311 GDTC - Aerobic 1 
IIl.1.1.02 GYM1312 GDTC - Aerobic 2 
III.1.1.03 GYM1313 GDTC - Aerobic 3 
III.1.1.04 GYM1314 GDTC - Aerobic 4 
III.1.2 Nh6m2: 
III.1.2.01 GYM1321 GDTC - Vovinam 1 
IIl.1.2.02 GYM1322 GDTC - Vovinam 2 
III.1.2.03 GYM1323 GDTC - Vovinam 3 
III.1.2.04 GYM1324 GDTC - Vovinam 4 
IIl.1.3 Nh6m3: 
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Luật kinh doanh

Luật tài chính  ngân hàng

Luật thông mại quốc tế
Luật thông mại quốc tế

Luật tài chính  ngân hàng

Luật kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2017

Toán cao cấp
MAT1103 (3tc)

Tiếng Anh 1
ENG1101 (3tc)

Tiếng Anh 2
ENG1102 (3tc)

Tiếng Anh  3
ENG1103 (3tc)

Tiếng Anh  4
ENG1104 (3tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

(E) Kinh tế vi mô 
ECO1101E (3tc)

Tiếng Anh  8 
ENG1108 (3tc)

Tiếng Anh 7 
ENG1107 (3tc)

Tiếng Anh 6 
ENG1106 (3tc)

Tiếng Anh  5
ENG1105 (3tc)

Giáo dục thể chất1
 (1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc)

Xã hội học
SOC1101 (3tc)

Pháp luật đại 
cương 

LAW1101 (3tc)

Kỹ năng tổ chức và 
lãnh đạo

SKI1106 (3tc)

Những vấn đề 
chung về luật dân 

sự 
LAW1103 (3tc)

Giáo dục thể chất2
  (1tc)

Giáo dục thể chất3
 (1tc)

Luật hành chính
LAW1104 (3tc)

(E) Kinh tế vĩ mô
ECO1102E (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lênin 2
POL1102 (3tc)

(E) Quản trị học
MGT1101E (3tc)

Giáo dục thể chất4
(1tc)

Luật hiến pháp VN
LAW1102  (3tc)

Kỹ năng  giải quyết 
vấn đề và làm việc 

nhóm
SKI1105 (3tc)

Đường lối cách 
mạng Đảng CSVN 

POL1103 (3tc)

Tư tưởng HCM
POL1104 (2tc)

Pháp luật về tài sản 
và quyền sở hữu 

LAW1105 (3tc)

Tâm lý học 
PSY1101 (3tc)

Pháp luật về 
doanh nghiệp 

LAW1107 (3tc)

(E) Luật môi 
trường 

LAW1110E (3tc)

Luật hình sự 
LAW1109 (3tc)

Bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng 

LAW1108 (3tc)

Luật thương mại 
LAW1111 (3tc)

(E)Kỹ thuật đàm phán và 

soạn thảo hợp đồng

LAW1121E (3tc)

(E) Luật lao động
LAW1113E  (3tc)

Luật tố tụng dân 
sự

LAW1112 (3tc)

Luật đất đai 
LAW1114 (3tc)

Luật tố tụng hình 
sự

LAW1115 (3tc)

(E) Pháp luật phá sản và 

giải quyết tranh chấp 
LAW1120E (3tc)

(E) Luật kinh 
doanh bảo hiểm
LAW1122E (3tc)

(E) Pháp luật kinh 
doanh bất động sản

LAW1127E  (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lê nin 1
POL1101 (2tc)

Logic học
PHI1101 (3tc)

(E) Tư pháp quốc 
tế

LAW1124E (3tc)

(E) Luật WTO 
LAW1126E (3tc)

(E) Luật hợp dồng 
thông mại quốc tế
LAW1125E (3tc)

(E) Luật hàng hải
LAW1123E (3tc)

(E) Luật sở hữu trí 
tuệ

LAW1119E  (3tc)

(E) Luật cạnh tranh
LAW1118E  (3tc)

Luật hợp đồng
LAW1106 (3tc)

(E) Luật quốc tế 
LAW1116E (3tc)

Luật thuế
LAW1117 (3tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình
Đại cương Ngành

Chuyên ngành
(Tự chọn)

Đ
ợ

t 
B

Đ
ợ

t 
A

Chuyên đề /Khóa 
luận  tốt nghiệp

LAW1432/33  (6tc)

Thực tập tốt nghiệp 
LAW1331 (6tc)

(E) Luật chứng 
khoán

LAW1136E (3tc)

(E) Luật ngân hàng
LAW1138E (3tc)

(E) Luật tài chính 
LAW1135E (3tc)

(E) Luật thuế quốc 
tế

LAW1137E (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                Môn học giảng bằng tiếng Anh

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7

*  Học phần giáo dục thể chất chọn 1 trong 4 môn: 
Aerobic, Vovinam, Boxing, Thể hình thẩm mỹ 


